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THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU

TẤM LÒNG NGƯỜI MẸ
(Trích “Những người khốn khổ” – V.Huy-gô)
I. Mục tiêu bài dạy

1. Kiến thức


- Hiểu được hoàn cảnh, số phận, tích cách của từng nhân vật cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật. Đồng thời hiểu được tư tưởng nhân văn cao đẹp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích.


- Nắm được những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích: ngôi kể, cách xây dựng và khắc hoạ nhân vật, sự linh hoạt điểm nhìn trong cách kể chuyện.

2. Năng lực

2.1. Năng lực chung


Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, tư duy phản biện.

2.2. Năng lực đặc thù


- Nhận biết, phân tích đánh giá được một số yếu tố đặc sắc về nội dung và nghệ thuật cũng như những triết lí nhân sinh sâu sắc của đoạn trích tiểu thuyết.


- Phân tích được nhân vật trong đoạn trích. 

- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người tác giả thể hiện qua đoạn trích, phát hiện được các giá trị văn hóa, nhân sinh từ văn bản.

3. Phẩm chất


- Có lẽ sống cao đẹp, có khát vọng và hoài bão.

 
- Sống biết yêu thương, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên


- Máy tính, máy chiếu.

- Kế hoạch bài dạy, Sgk Ngữ Văn Cánh Diều 11, tập 1.


- Hình ảnh, đoạn trích vieo, các nguồn tư liệu, giấy A4, phiếu học tập. 
2. Học sinh

- Sgk Ngữ Văn Cánh Diều 11, tập 1, vở ghi, vở soạn.

- Hoàn thành các câu hỏi phần hướng dẫn học bài.


- Hoàn thành phiếu học tập. 

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1:  Khởi động 

- Mục tiêu: 
  + Tạo tâm thế cho HS tiếp cận bài mới.

  + Huy động, kích hoạt kiến thức đã học và trải nghiệm của HS có liên quan đến bài học. Tạo tình huống có vấn đề để kết nối vào bài học.


- Sản phẩm: Câu trả lời của HS.


- Tổ chức thực hiện:


* GV giao nhiệm vụ:


B1. GV cho HS nghe video bài hát “Tình mẹ” – Phương Uyên:


https://youtu.be/9Svio4HQxIE?t=15; HS lắng nghe và trả lời câu hỏi theo gợi ý:

- Cảm nhận của em về lời bài hát.


- Cảm nhận của em về tình mẹ trong lời bài hát.

B2. HS huy động kiến thức để trả lời. GV theo dõi, kịp thời hỗ trợ.  


B3. HS lần lượt trả lời. 
 
B4. GV nhận xét về kiến thức, thái độ của học sinh, định hướng kiến thức, giới thiệu bài mới. 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Hoạt động tìm hiểu chung


- Mục tiêu: giúp HS tìm hiểu kiến thức về tác giả, tác phẩm và đoạn trích.

- Sản phẩm: Câu trả lời của HS, của nhóm, hoàn thành phiếu học tập 1.

- Tổ chức thực hiện


* GV giao nhiệm vụ:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 1. Hướng dẫn HS tìm hiểu chung 

- B1: GV chia lớp thành 4 nhóm, thảo luận về các nội dung sau để hoàn thành phiếu học tập số 1:

+ Nhóm 1. Trình bày những hiểu biết về tác giả Vích-to Huy-gô.

+ Nhóm 2. Nêu hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.

+ Nhóm 3. Tóm tắt và phân chia bố cục tác phẩm “Những người khốn khổ” 

+ Nhóm 4. Xác định vị trí, bố cục, ngôi kể của đoạn trích.
- B2. HS thực hiện nhiệm vụ: Bằng kiến thức văn học và liên hệ thực tế để trả lời.
- B3. Đại diện các nhóm  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- B4: GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả (1802 – 1885)

- Là nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch lớn của dòng văn học lãng mạn Pháp thế kỷ XIX.

- Ông là một nhà cách mạng có tư tiến bộ và lỗi lạc.

- Phong cách nghệ thuật: 

+ Hướng ngòi bút vào những người khốn khổ. Chủ trương dùng tình thương để thanh lọc cuộc sống.
+ Cái đẹp của Tình thương yêu hòa đồng, của Hạnh phúc bình đẳng và của sự Tiến bộ vô tận của Con người là giá trị bất hủ của ý nghĩa nhân văn trong tác phẩm Victor Hugo.

2. Tác phẩm

a. Hoàn cảnh sáng tác

- Những người khốn khổ là tuyệt tác lớn nhất, có giá trị nhất trong sự nghiệp văn chương của Victor Hugo. Ông suy nghĩ về tác phẩm này và viết nó trong vòng ba mươi năm, hoàn thành vào năm 1861. Lấy bối cảnh Paris trong những năm 1830, chế độ phản động của Luis XVIII, cuộc cách mạng 1830, 1832 đem đến những biến đổi xã hội sâu sắc và cả trong tư tưởng của nhà văn.

b. Tóm tắt tác phẩm: (Sgk/ tr.84)

c. Bố cục: gồm 5 phần:

- Phần một: Phăng-tin.

- Phần hai: Cô-dét.

- Phần ba: Ma-ri-uýt.

- Phần bốn: Tình ca phố Pơ-luy-mê và anh hùng ca phố Xanh Đơ-ni.

- Phần năm: Giăng Van-giăng.

3. Đoạn trích 

a. Vị trí: Đoạn trích thuộc phần 1: Phăng-tin.
b. Bố cục:

- Phần 1: Tình cảnh khốn khổ, nghiệt ngã của Phăng-tin.

- Phần 2: Những sự việc xảy ra với người con khiến Phăng-tin đau khổ.

- Phần 3: Tâm trạng của Phăng-tin.

c. Ngôi kể: Ngôi thứ 3 – người kể chuyện toàn tri.


2.2. Hoạt động đọc hiểu văn bản

- Mục tiêu: Giúp HS hiểu được vẻ đẹp tâm hồn cùng tình yêu thương con vô bờ của Phăng-tin cũng như sự tham lam, độc ác của vợ chồng Tê-nác-đi-ê. Hiểu được tư tưởng, tình cảm của nhà văn.
+ Nắm được những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích.
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS, của nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 2.
- Tổ chức thực hiện

* GV giao nhiệm vụ:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 2. Hướng dẫn HS Đọc hiểu văn bản

- B1: GV tiếp tục giữ nguyên 4 nhóm, thảo luận về các nội dung trong phiếu học tập số 2:

+ Nhóm 1. Phân tích tình huống truyện. 

+ Nhóm 2. Phân tích bối cảnh không gian, thời gian. Những yếu tố trên có ý nghĩa như thế nào?

+ Nhóm 3. Phân tích hoàn cảnh sống của Phăng-tin. Tìm các dẫn chứng để chứng minh.

+ Nhóm 4. Phân tích tâm trạng của Phăng-tin sau mỗi lần nhận thư của vợ chồng Tê-nác-đi-ê. 

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ: Bằng kiến thức văn học và liên hệ thực tế để trả lời.

- B3: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- B4: GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Bối cảnh truyện

a. Tình huống truyện

- Phăng-tin, một cô thợ nghèo rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bị đuổi việc khỏi công xưởng, bị chủ nợ đòi tiền hối thúc liên tục.

- Bị vợ chồng Tê-nác-đi-ê, kẻ mà cô nhờ nuôi hộ con gái là Cô-dét – dồn đến cảnh cùng quẫn khi liên tục viết thư thúc ép, đòi tiền để nuôi con gái cô.

- Truyện được đẩy đến cao trào, bắt đầu từ việc Phăng-tin bán tóc, sau đó phải bán răng và túng quẫn quá cô đã quyết định đi làm gái bán dâm để gửi tiền về nuôi đứa con gái tội nghiệp.

b. Không gian truyện

- Nơi ở là một căn gác xép sát mái nhà, chỉ cài bằng một cái then con, một cái xó mà gác mái chếch lên mặt sàn, ra vào đụng độ.

- Không gian u tối, thiếu ánh sáng. Nơi ở toàn những thợ thuyền - những con người nghèo khổ.

c. Thời gian truyện

- Mùa đông lạnh lẽo, buổi chiều, ban tối, trời chưa sáng.

* Ý nghĩa:

- Lột tả được tâm trạng đau khổ, bị dồn đến mức đường cùng của người mẹ. Từ đó càng tô đậm tấm lòng người mẹ.

- Khắc hoạ rõ nét cuộc đời tăm tối, bế tắc, tương lai mờ mịt của Phăng-tin.

2. Nhân vật Phăng-tin

- Hoàn cảnh sống:

+ Phăng tin là cô thợ nghèo - do nhẹ dạ đã có con với Tô-lô-mi-ét, nhưng bị hắn ruồng bỏ.

+ Phải gửi con cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê nhờ nuôi hộ

+ Mất việc, bị chủ nợ liên tục hối thúc.

+ Vợ chồng tên Tê-nác-đi-ê độc ác, tham lam nghĩ ra mọi cách để thúc ép, đánh lừa Phăng-tin, hòng bắt cô gửi tiền về cho bọn chúng.

+ Phăng tin rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, quyết định bán tóc, bán răng và phải làm gái bán dâm.

- Tấm lòng người mẹ:

+ Quyết định bán mái tóc vàng óng ả, đổi lấy 10 phơ-răng để mua đồ ấm cho con. Dù hình hài xấu xí nhưng chị tự an ủi chính mình: “Con ta không rét nữa. Ta đã lấy tóc ta dệt cho con mặc rồi; Bao giờ ta giàu, ta sẽ đón Cô dét về với ta”.

+ Quyết định bán đi 2 chiếc răng cửa để đổi lấy hai đồng tiền vàng gửi tiền về mong chữa bệnh cho con. Sau khi nhổ răng, chị trở nên gớm ghiếc, nhưng một lần nữa Phăng-tin lại an ủi mình: “Có gì đâu. Tôi vui thì có. Con tôi sẽ không chết về cái bệnh ác nghiệt ấy vì có thuốc rồi. Tôi rất hài lòng”.

+ Cuộc đời xô đẩy chị đến bước đường cùng, chị quyết định “bán nốt vậy” - đi bán dâm, đi làm gái điếm.

=> Phăng-tin sẵn sàng hi sinh nhan sắc, sức khoẻ, nhân phẩm vì con.


2.3. Hoạt động tổng kết


- Mục tiêu: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.


- Sản phẩm: Câu trả lời của HS, của nhóm.

- Tổ chức thực hiện


* GV giao nhiệm vụ:

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Thao tác 3. Hướng dẫn HS tổng kết

- B1: GV giao nhiệm vụ.

+ Trình bày đặc sắc giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích?
- B2: HS thực hiện nhiệm vụ: Bằng kiến thức văn học và liên hệ thực tế để trả lời.

- B3: Gọi 2-3 HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- B4: GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
	III. Tổng kết

1. Nội dung

- Vạch trần bộ mặt tàn bạo cũng như thế lực tàn ác của xã hội tư sản Pháp những năm đầu thế kỷ XIX.

- Niềm cảm thương cho số phận bất hạnh của những người lao động nghèo lúc bấy giờ.

- Trân trọng vẻ đẹp của tình mẫu tử thiêng liêng, đức hi sinh, vị tha.

2. Nghệ thuật

- Xây dựng tình huống truyện độc đáo, éo le.

- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, kịch tính.

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tính cách, phẩm chất nhân vật được bộc lộ qua những tình huống, lời nói, hành động.

- Ngôn ngữ truyện sinh động, đối thoại và độc thoại nội tâm.


3. Hoạt động luyện tập 

- Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.

- Sản phẩm: HS hoàn thành phiếu học tập 3 bằng hình thức trắc nghiệm. 


- Tổ chức thực hiện:


* GV giao nhiệm vụ:


- B1: GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập 3 theo yêu cầu:


Câu 1. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" là của tác giả nào dưới đây?


A. V.Huy-gô 
       B. P.Sê-khốp
                   C. A.X.Pu-skin

D.R.Ta-go


Câu 2. Nhà văn V.Huy-gô là người nước nào?

A. Nga 

       B. Mĩ              
 
        C. Pháp
   

D. Đức


Câu 3. Xác định thể loại của đoạn trích?


A. Truyện ngắn 
       B. Tiểu thuyết              
         C. Kịch

            D. Truyện dài


Câu 4. Xác định nhân vật chính trong đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” là ai?


A. Phăng-tin 
       B. Vợ chồng Tê-nác-đi-ê        C. Con gái Cô-dét
D. Giăng Van-giăng


Câu 5. Vì sao Phăng-tin quyết định bán răng?


A. Để có 2 đồng tiền vàng làm vốn sinh sống.


B. Để có 10 phơ-răng mua áo ấm cho con.


C. Đề có 100 đồng phơ-răng gửi về cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê.

D. Để có tiền gửi về chữa bệnh cho con.


Câu 6. Phăng-tin là người mẹ như thế nào?


A. Người mẹ nghèo khốn khổ, bất hạnh.


B. Người mẹ sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời vì con.


C. Người mẹ chấp nhận hình dạng xấu xí, gớm ghiếc vì con.


D. Cả A, B, C đều đúng.


- B2: HS thực hiện nhiệm vụ: Bằng kiến thức văn học và liên hệ thực tế để trả lời.


- B3: HS hoàn thành phiếu học tập và báo cáo kết quả.


- B4: GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
4. Hoạt động vận dụng (giao nhiệm vụ làm ở nhà) 

- Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế.

- Sản phẩm: Viết một đoạn văn hoàn chỉnh từ 10 – 15 dòng.


- Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ:


- B1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm túc thực hiện:


+ Đề bài: Từ đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 10 – 15 dòng) trình bày suy của anh/ chị về vai trò của tình mẫu tử trong cuộc sống mỗi người.

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

- B3: GV yêu cầu HS hoàn thành đoạn văn và nộp vào tiết học sau.

- B4: GV cho điểm khá, giỏi đối với những bài làm tốt.
IV. PHỤ LỤC

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm………………………  Lớp………………………….

Thành viên ………………………………………………….

1. Nhóm 1. Trình bày những hiểu biết về tác giả Vích-to Huy-gô.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

2. Nhóm 2. Nêu hoàn cảnh sáng tác tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

3. Nhóm 3. Tóm tắt và phân chia bố cục tác phẩm “Những người khốn kkhổ. 

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

4. Nhóm 4. Xác định vị trí, bố cục, ngôi kể của đoạn trích.
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm………………………  Lớp………………………….

Thành viên ………………………………………………….

1. Nhóm 1. Phân tích tình huống truyện. 

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhóm 2. Phân tích bối cảnh không gian, thời gian. Những yếu tố trên có ý nghĩa như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3. Nhóm 3. Phân tích hoàn cảnh sống của Phăng-tin. Tìm các dẫn chứng để chứng minh.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
4. Nhóm 4. Phân tích tâm trạng của Phăng-tin sau mỗi lần nhận thư của vợ chồng Tê-nác-đi-ê. 

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

Nhóm………………………  Lớp………………………….

Thành viên ………………………………………………….

Câu 1. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" là của tác giả nào dưới đây?


A. V.Huy-gô 
       B. P.Sê-khốp
                   C. A.X.Pu-skin

D.R.Ta-go

Câu 2. Nhà văn V.Huy-gô là người nước nào?


A. Nga 

       B. Mĩ              
 
        C. Pháp
   

D. Đức

Câu 3. Xác định thể loại của đoạn trích.


A. Truyện ngắn 
       B. Tiểu thuyết              
         C. Kịch

            D. Truyện dài

Câu 4. Xác định nhân vật chính trong đoạn trích “Tấm lòng người mẹ” là ai?


A. Phăng-tin 
       B. Vợ chồng Tê-nác-đi-ê        C. Con gái Cô-dét
D. Giăng Van-giăng

Câu 5. Vì sao Phăng-tin quyết định bán răng?


A. Để có 2 đồng tiền vàng làm vốn sinh sống.


B. Để có 10 phơ-răng mua áo ấm cho con.


C. Đề có 100 đồng phơ-răng gửi về cho vợ chồng Tê-nác-đi-ê.

D. Để có tiền gửi về chữa bệnh cho con.

Câu 6. Phăng-tin là người mẹ như thế nào?


A. Người mẹ nghèo khốn khổ, bất hạnh.


B. Người mẹ sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời vì con.


C. Người mẹ chấp nhận hình dạng xấu xí, gớm ghiếc vì con.


D. Cả A, B, C đều đùng.
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